
BỘ Y TẾ

Đơn vị: đồng

STT Mã dịch vụ Tên dịch vụ
 Giá KCB 

dịch vụ theo 
TT13/2023 

Ghi chú

1 2 3 4 5

NGOẠI KHOA

I Ngoại thần kinh

1 28.0031.0384

Phẫu thuật tái tạo trán lõm bằng xi măng xương Chưa bao 

gồm xương nhân tạo, vật liệu tạo hình hộp sọ, đinh, nẹp, 

vít, lưới tital, ghim, ốc, màng não nhân tạo, vật liệu cầm 

máu sinh học.

8.343.000       

Chưa bao gồm xương nhân tạo, vật 

liệu tạo hình hộp sọ, đinh, nẹp, vít, 

lưới tital, ghim, ốc, màng não nhân 

tạo, vật liệu cầm máu sinh học.

II Ngoại lồng ngực - mạch máu

1 18.0669.0391
Đặt máy tạo nhịp Chưa bao gồm máy tạo nhịp, máy phá 

rung.
13.863.000     

Chưa bao gồm máy tạo nhịp, máy 

phá rung.
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STT Mã dịch vụ Tên dịch vụ
 Giá KCB 

dịch vụ theo 
TT13/2023 

Ghi chú

2 10.0213.0392

Phẫu thuật bắc cầu động mạch chủ - động mạch vành có 

dùng máy tim phổi nhân tạo Chưa bao gồm bộ tim phổi 

nhân tạo và dây chạy máy,vòng van, van tim nhân tạo, 

miếng vá siêu mỏng, mạch máu nhân tạo, động mạch chủ 

nhân tạo, keo sinh học dùng trong phẫu thuật phình tách 

động mạch, quả lọc tách huyết tương và bộ dây dẫn, dung 

dịch bảo vệ tạng, dây truyền dung dịch bảo vệ tạng, dụng 

cụ cố định mạch vành.

59.268.000     

Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo 

và dây chạy máy,vòng van, van tim 

nhân tạo, miếng vá siêu mỏng, mạch 

máu nhân tạo, động mạch chủ nhân 

tạo, keo sinh học dùng trong phẫu 

thuật phình tách động mạch, quả lọc 

tách huyết tương và bộ dây dẫn, dung 

dịch bảo vệ tạng, dây truyền dung 

dịch bảo vệ tạng, dụng cụ cố định 

mạch vành.

3 10.0215.0392

Phẫu thuật bắc cầu động mạch chủ - động mạch vành kết 

hợp can thiệp khác trên tim (thay van cắt khối phồng thất 

trái …) Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo và dây chạy 

máy, mạch máu nhân tạo, động mạch chủ nhân tạo, keo 

sinh học dùng trong phẫu thuật phình tách động mạch, quả 

lọc tách huyết tương và bộ dây dẫn, dung dịch bảo vệ 

tạng, dây truyền dung dịch bảo vệ tạng, dụng cụ cố định 

mạch vành.

59.268.000     

Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo 

và dây chạy máy,vòng van, van tim 

nhân tạo, miếng vá siêu mỏng, mạch 

máu nhân tạo, động mạch chủ nhân 

tạo, keo sinh học dùng trong phẫu 

thuật phình tách động mạch, quả lọc 

tách huyết tương và bộ dây dẫn, dung 

dịch bảo vệ tạng, dây truyền dung 

dịch bảo vệ tạng, dụng cụ cố định 

mạch vành.
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STT Mã dịch vụ Tên dịch vụ
 Giá KCB 

dịch vụ theo 
TT13/2023 

Ghi chú

4 10.0168.0393

Phẫu thuật điều trị vết thương - chấn thương mạch cảnh 

Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo và dây chạy máy, 

động mạch chủ nhân tạo, mạch máu nhân tạo, keo sinh 

học dùng trong phẫu thuật phình tách động mạch, quả lọc 

tách huyết tương và bộ dây dẫn, dung dịch bảo vệ tạng, 

dây truyền dung dịch bảo vệ tạng.

37.222.000     

Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo 

và dây chạy máy, động mạch chủ 

nhân tạo, mạch máu nhân tạo, keo 

sinh học dùng trong phẫu thuật phình 

tách động mạch, quả lọc tách huyết 

tương và bộ dây dẫn, dung dịch bảo 

vệ tạng, dây truyền dung dịch bảo vệ 

tạng.

5 10.0174.0393

Phẫu thuật điều trị vết thương – chấn thương động – tĩnh 

mạch chủ, mạch tạng, mạch thận Chưa bao gồm bộ tim 

phổi nhân tạo và dây chạy máy, động mạch chủ nhân tạo, 

mạch máu nhân tạo, keo sinh học dùng trong phẫu thuật 

phình tách động mạch, quả lọc tách huyết tương và bộ dây 

dẫn, dung dịch bảo vệ tạng, dây truyền dung dịch bảo vệ 

tạng.

37.222.000     

Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo 

và dây chạy máy, động mạch chủ 

nhân tạo, mạch máu nhân tạo, keo 

sinh học dùng trong phẫu thuật phình 

tách động mạch, quả lọc tách huyết 

tương và bộ dây dẫn, dung dịch bảo 

vệ tạng, dây truyền dung dịch bảo vệ 

tạng.
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STT Mã dịch vụ Tên dịch vụ
 Giá KCB 

dịch vụ theo 
TT13/2023 

Ghi chú

6 10.0182.0393

Phẫu thuật nối tắt tĩnh mạch chủ - động mạch phổi điều trị 

bệnh tim bẩm sinh phức tạp Chưa bao gồm bộ tim phổi 

nhân tạo và dây chạy máy, động mạch chủ nhân tạo, mạch 

máu nhân tạo, keo sinh học dùng trong phẫu thuật phình 

tách động mạch, quả lọc tách huyết tương và bộ dây dẫn, 

dung dịch bảo vệ tạng, dây truyền dung dịch bảo vệ tạng.

37.222.000     

Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo 

và dây chạy máy, động mạch chủ 

nhân tạo, mạch máu nhân tạo, keo 

sinh học dùng trong phẫu thuật phình 

tách động mạch, quả lọc tách huyết 

tương và bộ dây dẫn, dung dịch bảo 

vệ tạng, dây truyền dung dịch bảo vệ 

tạng.

7 10.0248.0393

Phẫu thuật bắc cầu động mạch chủ lên - động mạch lớn 

xuất phát từ quai động mạch chủ Chưa bao gồm bộ tim 

phổi nhân tạo và dây chạy máy, động mạch chủ nhân tạo, 

mạch máu nhân tạo, keo sinh học dùng trong phẫu thuật 

phình tách động mạch, quả lọc tách huyết tương và bộ dây 

dẫn, dung dịch bảo vệ tạng, dây truyền dung dịch bảo vệ 

tạng.

37.222.000     

Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo 

và dây chạy máy, động mạch chủ 

nhân tạo, mạch máu nhân tạo, keo 

sinh học dùng trong phẫu thuật phình 

tách động mạch, quả lọc tách huyết 

tương và bộ dây dẫn, dung dịch bảo 

vệ tạng, dây truyền dung dịch bảo vệ 

tạng.
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STT Mã dịch vụ Tên dịch vụ
 Giá KCB 

dịch vụ theo 
TT13/2023 

Ghi chú

8 10.0248.0393

Phẫu thuật bắc cầu động mạch chủ lên - động mạch lớn 

xuất phát từ quai động mạch chủ Chưa bao gồm bộ tim 

phổi nhân tạo và dây chạy máy, động mạch chủ nhân tạo, 

mạch máu nhân tạo, keo sinh học dùng trong phẫu thuật 

phình tách động mạch, quả lọc tách huyết tương và bộ dây 

dẫn, dung dịch bảo vệ tạng, dây truyền dung dịch bảo vệ 

tạng.

37.222.000     

Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo 

và dây chạy máy, động mạch chủ 

nhân tạo, mạch máu nhân tạo, keo 

sinh học dùng trong phẫu thuật phình 

tách động mạch, quả lọc tách huyết 

tương và bộ dây dẫn, dung dịch bảo 

vệ tạng, dây truyền dung dịch bảo vệ 

tạng.

9 10.0254.0393

Phẫu thuật điều trị hẹp khít động mạch cảnh do xơ vữa 

Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo và dây chạy máy, 

động mạch chủ nhân tạo, mạch máu nhân tạo, keo sinh 

học dùng trong phẫu thuật phình tách động mạch, quả lọc 

tách huyết tương và bộ dây dẫn, dung dịch bảo vệ tạng, 

dây truyền dung dịch bảo vệ tạng.

37.222.000     

Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo 

và dây chạy máy, động mạch chủ 

nhân tạo, mạch máu nhân tạo, keo 

sinh học dùng trong phẫu thuật phình 

tách động mạch, quả lọc tách huyết 

tương và bộ dây dẫn, dung dịch bảo 

vệ tạng, dây truyền dung dịch bảo vệ 

tạng.
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STT Mã dịch vụ Tên dịch vụ
 Giá KCB 

dịch vụ theo 
TT13/2023 

Ghi chú

10 10.0255.0393

Phẫu thuật điều trị phồng động mạch cảnh Chưa bao gồm 

bộ tim phổi nhân tạo và dây chạy máy, động mạch chủ 

nhân tạo, mạch máu nhân tạo, keo sinh học dùng trong 

phẫu thuật phình tách động mạch, quả lọc tách huyết 

tương và bộ dây dẫn, dung dịch bảo vệ tạng.

37.222.000     

Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo 

và dây chạy máy, động mạch chủ 

nhân tạo, mạch máu nhân tạo, keo 

sinh học dùng trong phẫu thuật phình 

tách động mạch, quả lọc tách huyết 

tương và bộ dây dẫn, dung dịch bảo 

vệ tạng, dây truyền dung dịch bảo vệ 

tạng.

11 10.0256.0393

Phẫu thuật điều trị thông động – tĩnh mạch cảnh Chưa bao 

gồm bộ tim phổi nhân tạo và dây chạy máy, động mạch 

chủ nhân tạo, mạch máu nhân tạo, keo sinh học dùng 

trong phẫu thuật phình tách động mạch, quả lọc tách huyết 

tương và bộ dây dẫn, dung dịch bảo vệ tạng, dây truyền 

dung dịch bảo vệ tạng.

37.222.000     

Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo 

và dây chạy máy, động mạch chủ 

nhân tạo, mạch máu nhân tạo, keo 

sinh học dùng trong phẫu thuật phình 

tách động mạch, quả lọc tách huyết 

tương và bộ dây dẫn, dung dịch bảo 

vệ tạng, dây truyền dung dịch bảo vệ 

tạng.
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STT Mã dịch vụ Tên dịch vụ
 Giá KCB 

dịch vụ theo 
TT13/2023 

Ghi chú

12 10.0257.0393

Phẫu thuật bắc cầu các động mạch vùng cổ - nền cổ (cảnh 

– dưới đòn, cảnh – cảnh) Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân 

tạo và dây chạy máy, động mạch chủ nhân tạo, mạch máu 

nhân tạo, keo sinh học dùng trong phẫu thuật phình tách 

động mạch, quả lọc tách huyết tương và bộ dây dẫn, dung 

dịch bảo vệ tạng, dây truyền dung dịch bảo vệ tạng.

37.222.000     

Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo 

và dây chạy máy, động mạch chủ 

nhân tạo, mạch máu nhân tạo, keo 

sinh học dùng trong phẫu thuật phình 

tách động mạch, quả lọc tách huyết 

tương và bộ dây dẫn, dung dịch bảo 

vệ tạng, dây truyền dung dịch bảo vệ 

tạng.

13 10.0599.0393

Tạo hình tĩnh mạch gan - chủ dưới Chưa bao gồm bộ tim 

phổi nhân tạo và dây chạy máy, động mạch chủ nhân tạo, 

mạch máu nhân tạo, keo sinh học dùng trong phẫu thuật 

phình tách động mạch, quả lọc tách huyết tương và bộ dây 

dẫn, dung dịch bảo vệ tạng, dây truyền dung dịch bảo vệ 

tạng.

37.222.000     

Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo 

và dây chạy máy, động mạch chủ 

nhân tạo, mạch máu nhân tạo, keo 

sinh học dùng trong phẫu thuật phình 

tách động mạch, quả lọc tách huyết 

tương và bộ dây dẫn, dung dịch bảo 

vệ tạng, dây truyền dung dịch bảo vệ 

tạng.

14 10.0236.0394
Phẫu thuật cắt màng tim điều trị viêm màng ngoài tim co 

thắt 
26.400.000     

15 10.0237.0394 Phẫu thuật điều trị viêm mủ màng tim 26.400.000     
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STT Mã dịch vụ Tên dịch vụ
 Giá KCB 

dịch vụ theo 
TT13/2023 

Ghi chú

16 10.0214.0395

Phẫu thuật bắc cầu động mạch chủ - động mạch vành 

không dùng máy tim phổi nhân tạo Chưa bao gồm mạch 

máu nhân tạo, động mạch chủ nhân tạo, keo sinh học dùng 

trong phẫu thuật phình tách động mạch.

29.520.000     

Chưa bao gồm mạch máu nhân tạo, 

động mạch chủ nhân tạo, keo sinh 

học dùng trong phẫu thuật phình tách 

động mạch.

17 10.0203.0397

Phẫu thuật điều trị hẹp eo động mạch chủ ở trẻ lớn và 

người lớn Chưa bao gồm mạch máu nhân tạo, động mạch 

chủ nhân tạo, keo sinh học dùng trong phẫu thuật phình 

tách động mạch.

40.503.000     

Chưa bao gồm mạch máu nhân tạo, 

động mạch chủ nhân tạo, keo sinh 

học dùng trong phẫu thuật phình tách 

động mạch.

18 10.1113.0398 Phẫu thuật đặt Catheter ổ bụng để lọc màng bụng 14.775.000     

19 10.0252.0399

Phẫu thuật bắc cầu động mạch chủ bụng – động mạch tạng 

Chưa bao gồm mạch máu nhân tạo, động mạch chủ nhân 

tạo.

13.732.000     
Chưa bao gồm mạch máu nhân tạo, 

động mạch chủ nhân tạo.

20 10.0260.0399

Phẫu thuật tạo thông động – tĩnh mạch để chạy thận nhân 

tạo Chưa bao gồm mạch máu nhân tạo, động mạch chủ 

nhân tạo.

13.732.000     
Chưa bao gồm mạch máu nhân tạo, 

động mạch chủ nhân tạo.

21 10.0238.0400 Phẫu thuật dẫn lưu dịch khoang màng tim 10.785.000     

22 10.0289.0400 Mở ngực thăm dò, sinh thiết 10.785.000     

23 10.0414.0400 Mở ngực thăm dò 10.785.000     

24 12.0166.0400 Mở lồng ngực thăm dò, sinh thiết 10.785.000     

25 12.0169.0400 Phẫu thuật bóc kén màng phổi 10.785.000     

26 12.0170.0400 Phẫu thuật bóc kén trong nhu mô phổi 10.785.000     

27 12.0171.0400 Phẫu thuật cắt kén khí phổi 10.785.000     

Page 8



STT Mã dịch vụ Tên dịch vụ
 Giá KCB 

dịch vụ theo 
TT13/2023 

Ghi chú

28 10.0169.0401

Phẫu thuật điều trị vết thương - chấn thương mạch chậu 

Chưa bao gồm mạch máu nhân tạo, động mạch chủ nhân 

tạo, keo sinh học dùng trong phẫu thuật phình tách động 

mạch.

25.724.000     

Chưa bao gồm mạch máu nhân tạo, 

động mạch chủ nhân tạo, keo sinh 

học dùng trong phẫu thuật phình tách 

động mạch.

29 10.0170.0401

Phẫu thuật điều trị vết thương - chấn thương mạch dưới 

đòn Chưa bao gồm mạch máu nhân tạo, động mạch chủ 

nhân tạo, keo sinh học dùng trong phẫu thuật phình tách 

động mạch.

25.724.000     

Chưa bao gồm mạch máu nhân tạo, 

động mạch chủ nhân tạo, keo sinh 

học dùng trong phẫu thuật phình tách 

động mạch.

30 10.0246.0401

Phẫu thuật thay đoạn động mạch chủ bụng dưới thận, 

động mạch chậu Chưa bao gồm mạch máu nhân tạo, động 

mạch chủ nhân tạo, keo sinh học dùng trong phẫu thuật 

phình tách động mạch.

25.724.000     

Chưa bao gồm mạch máu nhân tạo, 

động mạch chủ nhân tạo, keo sinh 

học dùng trong phẫu thuật phình tách 

động mạch.

31 10.0276.0401

Phẫu thuật cắt u trung thất lớn kèm bắc cầu phục hồi lưu 

thông hệ tĩnh mạch chủ trên Chưa bao gồm mạch máu 

nhân tạo, động mạch chủ nhân tạo, keo sinh học dùng 

trong phẫu thuật phình tách động mạch.

25.724.000     

Chưa bao gồm mạch máu nhân tạo, 

động mạch chủ nhân tạo, keo sinh 

học dùng trong phẫu thuật phình tách 

động mạch.
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STT Mã dịch vụ Tên dịch vụ
 Giá KCB 

dịch vụ theo 
TT13/2023 

Ghi chú

32 10.0229.0402

Phẫu thuật điều trị lóc động mạch chủ type A Chưa bao 

gồm bộ tim phổi nhân tạo và dây chạy máy, động mạch 

chủ nhân tạo,van động mạch chủ nhân tạo, mạch máu 

nhân tạo, keo sinh học dùng trong phẫu thuật phình tách 

động mạch, quả lọc tách huyết tương và bộ dây dẫn, dung 

dịch bảo vệ tạng, bộ dây truyền dung dịch liệt tim.

35.189.000     

Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo 

và dây chạy máy, động mạch chủ 

nhân tạo, van động mạch chủ nhân 

tạo, mạch máu nhân tạo, ống van 

động mạch, keo sinh học dùng trong 

phẫu thuật phình tách động mạch, 

quả lọc tách huyết tương và bộ dây 

dẫn, dung dịch bảo vệ tạng, bộ dây 

truyền dung dịch liệt tim.

33 10.0230.0402

Phẫu thuật thay đoạn động mạch chủ lên Chưa bao gồm 

bộ tim phổi nhân tạo và dây chạy máy, động mạch chủ 

nhân tạo,van động mạch chủ nhân tạo, mạch máu nhân 

tạo,  keo sinh học dùng trong phẫu thuật phình tách động 

mạch, quả lọc tách huyết tương và bộ dây dẫn, dung dịch 

bảo vệ tạng, bộ dây truyền dung dịch liệt tim

35.189.000     

Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo 

và dây chạy máy, động mạch chủ 

nhân tạo, van động mạch chủ nhân 

tạo, mạch máu nhân tạo, ống van 

động mạch, keo sinh học dùng trong 

phẫu thuật phình tách động mạch, 

quả lọc tách huyết tương và bộ dây 

dẫn, dung dịch bảo vệ tạng, bộ dây 

truyền dung dịch liệt tim.
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STT Mã dịch vụ Tên dịch vụ
 Giá KCB 

dịch vụ theo 
TT13/2023 

Ghi chú

34 10.0244.0402

Phẫu thuật thay đoạn động mạch chủ ngực Chưa bao gồm 

bộ tim phổi nhân tạo và dây chạy máy, động mạch chủ 

nhân tạo,van động mạch chủ nhân tạo, mạch máu nhân 

tạo, keo sinh học dùng trong phẫu thuật phình tách động 

mạch, quả lọc tách huyết tương và bộ dây dẫn, dung dịch 

bảo vệ tạng, bộ dây truyền dung dịch liệt tim.

35.189.000     

Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo 

và dây chạy máy, động mạch chủ 

nhân tạo,van động mạch chủ nhân 

tạo, mạch máu nhân tạo,  keo sinh 

học dùng trong phẫu thuật phình tách 

động mạch, quả lọc tách huyết tương 

và bộ dây dẫn, dung dịch bảo vệ 

tạng, bộ dây truyền dung dịch liệt tim

35 10.0245.0402

Phẫu thuật thay đoạn động mạch chủ trên thận Chưa bao 

gồm bộ tim phổi nhân tạo và dây chạy máy, động mạch 

chủ nhân tạo,van động mạch chủ nhân tạo, mạch máu 

nhân tạo, keo sinh học dùng trong phẫu thuật phình tách 

động mạch, quả lọc tách huyết tương và bộ dây dẫn, dung 

dịch bảo vệ tạng, bộ dây truyền dung dịch liệt tim.

35.189.000     

Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo 

và dây chạy máy, động mạch chủ 

nhân tạo, van động mạch chủ nhân 

tạo, mạch máu nhân tạo, ống van 

động mạch, keo sinh học dùng trong 

phẫu thuật phình tách động mạch, 

quả lọc tách huyết tương và bộ dây 

dẫn, dung dịch bảo vệ tạng, bộ dây 

truyền dung dịch liệt tim.
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STT Mã dịch vụ Tên dịch vụ
 Giá KCB 

dịch vụ theo 
TT13/2023 

Ghi chú

36 10.0247.0402

Phẫu thuật thay đoạn động mạch chủ bụng trên và dưới 

thận Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo và dây chạy máy, 

động mạch chủ nhân tạo,van động mạch chủ nhân tạo, 

mạch máu nhân tạo, keo sinh học dùng trong phẫu thuật 

phình tách động mạch, quả lọc tách huyết tương và bộ dây 

dẫn, dung dịch bảo vệ tạng, bộ dây truyền dung dịch liệt 

tim.

35.189.000     

Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo 

và dây chạy máy, động mạch chủ 

nhân tạo, van động mạch chủ nhân 

tạo, mạch máu nhân tạo, ống van 

động mạch, keo sinh học dùng trong 

phẫu thuật phình tách động mạch, 

quả lọc tách huyết tương và bộ dây 

dẫn, dung dịch bảo vệ tạng, bộ dây 

truyền dung dịch liệt tim.

37 10.0184.0403

Phẫu thuật đóng thông liên nhĩ Chưa bao gồm bộ tim phổi 

nhân tạo và dây chạy máy, vòng van và van tim nhân tạo, 

mạch máu nhân tạo, động mạch chủ nhân tạo,ống van 

động mạc, keo sinh học dùng trong phẫu thuật phình tách 

động mạch, quả lọc tách huyết tương và bộ dây dẫn, 

miếng vá siêu mỏng, dung dịch bảo vệ tạng, dây truyền 

dung dịch bảo vệ tạng.

41.486.000     

Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo 

và dây chạy máy, vòng van và van 

tim nhân tạo, mạch máu nhân tạo, 

động mạch chủ nhân tạo,ống van 

động mạc, keo sinh học dùng trong 

phẫu thuật phình tách động mạch, 

quả lọc tách huyết tương và bộ dây 

dẫn, miếng vá siêu mỏng, dung dịch 

bảo vệ tạng, dây truyền dung dịch 

bảo vệ tạng.
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STT Mã dịch vụ Tên dịch vụ
 Giá KCB 

dịch vụ theo 
TT13/2023 

Ghi chú

38 10.0185.0403

Phẫu thuật vá thông liên thất Chưa bao gồm bộ tim phổi 

nhân tạo và dây chạy máy, vòng van và van tim nhân tạo, 

mạch máu nhân tạo, động mạch chủ nhân tạo,ống van 

động mạc, keo sinh học dùng trong phẫu thuật phình tách 

động mạch, quả lọc tách huyết tương và bộ dây dẫn, 

miếng vá siêu mỏng, dung dịch bảo vệ tạng, dây truyền 

dung dịch bảo vệ tạng.

41.486.000     

Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo 

và dây chạy máy, vòng van và van 

tim nhân tạo, mạch máu nhân tạo, 

động mạch chủ nhân tạo,ống van 

động mạc, keo sinh học dùng trong 

phẫu thuật phình tách động mạch, 

quả lọc tách huyết tương và bộ dây 

dẫn, miếng vá siêu mỏng, dung dịch 

bảo vệ tạng, dây truyền dung dịch 

bảo vệ tạng.

39 10.0218.0403

Phẫu thuật tạo hình van hai lá bị hẹp do thấp Chưa bao 

gồm bộ tim phổi nhân tạo và dây chạy máy, vòng van và 

van tim nhân tạo, mạch máu nhân tạo, động mạch chủ 

nhân tạo,ống van động mạc, keo sinh học dùng trong phẫu 

thuật phình tách động mạch, quả lọc tách huyết tương và 

bộ dây dẫn, miếng vá siêu mỏng, dung dịch bảo vệ tạng, 

dây truyền dung dịch bảo vệ tạng.

41.486.000     

Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo 

và dây chạy máy, vòng van và van 

tim nhân tạo, mạch máu nhân tạo, 

động mạch chủ nhân tạo,ống van 

động mạc, keo sinh học dùng trong 

phẫu thuật phình tách động mạch, 

quả lọc tách huyết tương và bộ dây 

dẫn, miếng vá siêu mỏng, dung dịch 

bảo vệ tạng, dây truyền dung dịch 

bảo vệ tạng.
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STT Mã dịch vụ Tên dịch vụ
 Giá KCB 

dịch vụ theo 
TT13/2023 

Ghi chú

40 10.0219.0403

Phẫu thuật tạo hình van hai lá ở bệnh van hai lá không do 

thấp Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo và dây chạy máy, 

vòng van và van tim nhân tạo, mạch máu nhân tạo, động 

mạch chủ nhân tạo,ống van động mạc, keo sinh học dùng 

trong phẫu thuật phình tách động mạch, quả lọc tách huyết 

tương và bộ dây dẫn, miếng vá siêu mỏng, dung dịch bảo 

vệ tạng, dây truyền dung dịch bảo vệ tạng.

41.486.000     

Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo 

và dây chạy máy, vòng van và van 

tim nhân tạo, mạch máu nhân tạo, 

động mạch chủ nhân tạo,ống van 

động mạc, keo sinh học dùng trong 

phẫu thuật phình tách động mạch, 

quả lọc tách huyết tương và bộ dây 

dẫn, miếng vá siêu mỏng, dung dịch 

bảo vệ tạng, dây truyền dung dịch 

bảo vệ tạng.

41 10.0220.0403

Phẫu thuật thay van hai lá Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân 

tạo và dây chạy máy, vòng van và van tim nhân tạo, mạch 

máu nhân tạo, động mạch chủ nhân tạo,ống van động mạc, 

keo sinh học dùng trong phẫu thuật phình tách động mạch, 

quả lọc tách huyết tương và bộ dây dẫn, miếng vá siêu 

mỏng, dung dịch bảo vệ tạng, dây truyền dung dịch bảo vệ 

tạng.

41.486.000     

Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo 

và dây chạy máy, vòng van và van 

tim nhân tạo, mạch máu nhân tạo, 

động mạch chủ nhân tạo,ống van 

động mạc, keo sinh học dùng trong 

phẫu thuật phình tách động mạch, 

quả lọc tách huyết tương và bộ dây 

dẫn, miếng vá siêu mỏng, dung dịch 

bảo vệ tạng, dây truyền dung dịch 

bảo vệ tạng.
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STT Mã dịch vụ Tên dịch vụ
 Giá KCB 

dịch vụ theo 
TT13/2023 

Ghi chú

42 10.0221.0403

Phẫu thuật thay van động mạch chủ Chưa bao gồm bộ tim 

phổi nhân tạo và dây chạy máy, vòng van và van tim nhân 

tạo, mạch máu nhân tạo, động mạch chủ nhân tạo,ống van 

động mạc, keo sinh học dùng trong phẫu thuật phình tách 

động mạch, quả lọc tách huyết tương và bộ dây dẫn, 

miếng vá siêu mỏng, dung dịch bảo vệ tạng, dây truyền 

dung dịch bảo vệ tạng.

41.486.000     

Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo 

và dây chạy máy, vòng van và van 

tim nhân tạo, mạch máu nhân tạo, 

động mạch chủ nhân tạo,ống van 

động mạc, keo sinh học dùng trong 

phẫu thuật phình tách động mạch, 

quả lọc tách huyết tương và bộ dây 

dẫn, miếng vá siêu mỏng, dung dịch 

bảo vệ tạng, dây truyền dung dịch 

bảo vệ tạng.

43 10.0222.0403

Phẫu thuật thay van động mạch chủ và động mạch chủ lên 

Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo và dây chạy máy, 

vòng van và van tim nhân tạo, mạch máu nhân tạo, động 

mạch chủ nhân tạo,ống van động mạc, keo sinh học dùng 

trong phẫu thuật phình tách động mạch, quả lọc tách huyết 

tương và bộ dây dẫn, miếng vá siêu mỏng, dung dịch bảo 

vệ tạng, dây truyền dung dịch bảo vệ tạng.

41.486.000     

Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo 

và dây chạy máy, vòng van và van 

tim nhân tạo, mạch máu nhân tạo, 

động mạch chủ nhân tạo,ống van 

động mạc, keo sinh học dùng trong 

phẫu thuật phình tách động mạch, 

quả lọc tách huyết tương và bộ dây 

dẫn, miếng vá siêu mỏng, dung dịch 

bảo vệ tạng, dây truyền dung dịch 

bảo vệ tạng.
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STT Mã dịch vụ Tên dịch vụ
 Giá KCB 

dịch vụ theo 
TT13/2023 

Ghi chú

44 10.0223.0403

Phẫu thuật tạo hình van động mạch chủ Chưa bao gồm bộ 

tim phổi nhân tạo và dây chạy máy, vòng van và van tim 

nhân tạo, mạch máu nhân tạo, động mạch chủ nhân 

tạo,ống van động mạc, keo sinh học dùng trong phẫu thuật 

phình tách động mạch, quả lọc tách huyết tương và bộ dây 

dẫn, miếng vá siêu mỏng, dung dịch bảo vệ tạng, dây 

truyền dung dịch bảo vệ tạng.

41.486.000     

Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo 

và dây chạy máy, vòng van và van 

tim nhân tạo, mạch máu nhân tạo, 

động mạch chủ nhân tạo,ống van 

động mạc, keo sinh học dùng trong 

phẫu thuật phình tách động mạch, 

quả lọc tách huyết tương và bộ dây 

dẫn, miếng vá siêu mỏng, dung dịch 

bảo vệ tạng, dây truyền dung dịch 

bảo vệ tạng.

45 10.0224.0403

Phẫu thuật thay hoặc tạo hình van hai lá kết hợp thay hoặc 

tạo hình van động mạch chủ (Chưa bao gồm bộ tim phổi 

nhân tạo và dây chạy máy, vòng van và van tim nhân tạo, 

mạch máu nhân tạo, động mạch chủ nhân tạo,ống van 

động mạc, keo sinh học dùng trong phẫu thuật phình tách 

động mạch, quả lọc tách huyết tương và bộ dây dẫn, 

miếng vá siêu mỏng, dung dịch bảo vệ tạng, dây truyền 

dung dịch bảo vệ tạng.)

41.486.000     

Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo 

và dây chạy máy, vòng van và van 

tim nhân tạo, mạch máu nhân tạo, 

động mạch chủ nhân tạo,ống van 

động mạc, keo sinh học dùng trong 

phẫu thuật phình tách động mạch, 

quả lọc tách huyết tương và bộ dây 

dẫn, miếng vá siêu mỏng, dung dịch 

bảo vệ tạng, dây truyền dung dịch 

bảo vệ tạng.
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STT Mã dịch vụ Tên dịch vụ
 Giá KCB 

dịch vụ theo 
TT13/2023 

Ghi chú

46 10.0225.0403

Phẫu thuật tạo hình hoặc thay van ba lá đơn thuần Chưa 

bao gồm bộ tim phổi nhân tạo và dây chạy máy, vòng van 

và van tim nhân tạo, mạch máu nhân tạo, động mạch chủ 

nhân tạo,ống van động mạc, keo sinh học dùng trong phẫu 

thuật phình tách động mạch, quả lọc tách huyết tương và 

bộ dây dẫn, miếng vá siêu mỏng, dung dịch bảo vệ tạng, 

dây truyền dung dịch bảo vệ tạng.

41.486.000     

Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo 

và dây chạy máy, vòng van và van 

tim nhân tạo, mạch máu nhân tạo, 

động mạch chủ nhân tạo,ống van 

động mạc, keo sinh học dùng trong 

phẫu thuật phình tách động mạch, 

quả lọc tách huyết tương và bộ dây 

dẫn, miếng vá siêu mỏng, dung dịch 

bảo vệ tạng, dây truyền dung dịch 

bảo vệ tạng.

47 10.0226.0403

Phẫu thuật tạo hình hoặc thay van ba lá kết hợp can thiệp 

khác trên tim (thay, tạo hình … các van tim khác) Chưa 

bao gồm bộ tim phổi nhân tạo và dây chạy máy, vòng van 

và van tim nhân tạo, mạch máu nhân tạo, động mạch chủ 

nhân tạo,ống van động mạc, keo sinh học dùng trong phẫu 

thuật phình tách động mạch, quả lọc tách huyết tương và 

bộ dây dẫn, miếng vá siêu mỏng, dung dịch bảo vệ tạng, 

dây truyền dung dịch bảo vệ tạng.

41.486.000     

Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo 

và dây chạy máy, vòng van và van 

tim nhân tạo, mạch máu nhân tạo, 

động mạch chủ nhân tạo,ống van 

động mạc, keo sinh học dùng trong 

phẫu thuật phình tách động mạch, 

quả lọc tách huyết tương và bộ dây 

dẫn, miếng vá siêu mỏng, dung dịch 

bảo vệ tạng, dây truyền dung dịch 

bảo vệ tạng.
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STT Mã dịch vụ Tên dịch vụ
 Giá KCB 

dịch vụ theo 
TT13/2023 

Ghi chú

48 10.0227.0403

Phẫu thuật thay lại 1 van tim Chưa bao gồm bộ tim phổi 

nhân tạo và dây chạy máy vòng van và van tim nhân tạo 

mạch máu nhân tạo động mạch chủ nhân tạoống van động 

mạc keo sinh học dùng trong phẫu thuật phình tách động 

mạch quả lọc tách huyết tương và bộ dây dẫn miếng vá 

siêu mỏng dung dịch bảo vệ tạng dây truyền dung dịch 

bảo vệ tạng.

41.486.000     

Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo 

và dây chạy máy, vòng van và van 

tim nhân tạo, mạch máu nhân tạo, 

động mạch chủ nhân tạo,ống van 

động mạc, keo sinh học dùng trong 

phẫu thuật phình tách động mạch, 

quả lọc tách huyết tương và bộ dây 

dẫn, miếng vá siêu mỏng, dung dịch 

bảo vệ tạng, dây truyền dung dịch 

bảo vệ tạng.

49 10.0228.0403

Phẫu thuật thay lại 2 van tim Chưa bao gồm bộ tim phổi 

nhân tạo và dây chạy máy, vòng van và van tim nhân tạo, 

mạch máu nhân tạo, động mạch chủ nhân tạo,ống van 

động mạc, keo sinh học dùng trong phẫu thuật phình tách 

động mạch, quả lọc tách huyết tương và bộ dây dẫn, 

miếng vá siêu mỏng, dung dịch bảo vệ tạng, dây truyền 

dung dịch bảo vệ tạng.

41.486.000     

Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo 

và dây chạy máy, vòng van và van 

tim nhân tạo, mạch máu nhân tạo, 

động mạch chủ nhân tạo,ống van 

động mạc, keo sinh học dùng trong 

phẫu thuật phình tách động mạch, 

quả lọc tách huyết tương và bộ dây 

dẫn, miếng vá siêu mỏng, dung dịch 

bảo vệ tạng, dây truyền dung dịch 

bảo vệ tạng.
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STT Mã dịch vụ Tên dịch vụ
 Giá KCB 

dịch vụ theo 
TT13/2023 

Ghi chú

50 10.0235.0403

Phẫu thuật cắt túi phồng thất trái Chưa bao gồm bộ tim 

phổi nhân tạo và dây chạy máy, vòng van và van tim nhân 

tạo, mạch máu nhân tạo, động mạch chủ nhân tạo,ống van 

động mạc, keo sinh học dùng trong phẫu thuật phình tách 

động mạch, quả lọc tách huyết tương và bộ dây dẫn, 

miếng vá siêu mỏng, dung dịch bảo vệ tạng, dây truyền 

dung dịch bảo vệ tạng.

41.486.000     

Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo 

và dây chạy máy, vòng van và van 

tim nhân tạo, mạch máu nhân tạo, 

động mạch chủ nhân tạo,ống van 

động mạc, keo sinh học dùng trong 

phẫu thuật phình tách động mạch, 

quả lọc tách huyết tương và bộ dây 

dẫn, miếng vá siêu mỏng, dung dịch 

bảo vệ tạng, dây truyền dung dịch 

bảo vệ tạng.

51 10.0243.0403

Phẫu thuật Hybrid điều trị bệnh tim mắc phải (phẫu thuật 

tim + can thiệp tim mạch) Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân 

tạo và dây chạy máy, vòng van và van tim nhân tạo, mạch 

máu nhân tạo, động mạch chủ nhân tạo,ống van động mạc, 

keo sinh học dùng trong phẫu thuật phình tách động mạch, 

quả lọc tách huyết tương và bộ dây dẫn, miếng vá siêu 

mỏng, dung dịch bảo vệ tạng, dây truyền dung dịch bảo vệ 

tạng.

41.486.000     

Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo 

và dây chạy máy, vòng van và van 

tim nhân tạo, mạch máu nhân tạo, 

động mạch chủ nhân tạo,ống van 

động mạc, keo sinh học dùng trong 

phẫu thuật phình tách động mạch, 

quả lọc tách huyết tương và bộ dây 

dẫn, miếng vá siêu mỏng, dung dịch 

bảo vệ tạng, dây truyền dung dịch 

bảo vệ tạng.
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STT Mã dịch vụ Tên dịch vụ
 Giá KCB 

dịch vụ theo 
TT13/2023 

Ghi chú

52 10.0155.0404

Phẫu thuật điều trị vết thương tim Chưa bao gồm động 

mạch chủ nhân tạo, van động mạch chủ nhân tạo, mạch 

máu nhân tạo, keo sinh học dùng trong phẫu thuật phình 

tách động mạch.

23.836.000     

Chưa bao gồm động mạch chủ nhân 

tạo, van động mạch chủ nhân tạo, 

mạch máu nhân tạo, keo sinh học 

dùng trong phẫu thuật phình tách 

động mạch.

53 10.0156.0404

Phẫu thuật điều trị vỡ tim do chấn thương Chưa bao gồm 

động mạch chủ nhân tạo, van động mạch chủ nhân tạo, 

mạch máu nhân tạo, keo sinh học dùng trong phẫu thuật 

phình tách động mạch.

23.836.000     

Chưa bao gồm động mạch chủ nhân 

tạo, van động mạch chủ nhân tạo, 

mạch máu nhân tạo, keo sinh học 

dùng trong phẫu thuật phình tách 

động mạch.

54 10.0216.0404

Phẫu thuật tách hẹp van hai lá tim kín lần đầu Chưa bao 

gồm động mạch chủ nhân tạo, van động mạch chủ nhân 

tạo, mạch máu nhân tạo, keo sinh học dùng trong phẫu 

thuật phình tách động mạch.

23.836.000     

Chưa bao gồm động mạch chủ nhân 

tạo, van động mạch chủ nhân tạo, 

mạch máu nhân tạo, keo sinh học 

dùng trong phẫu thuật phình tách 

động mạch.

55 10.0264.0407 Phẫu thuật cắt u máu lớn (đường kính ≥ 10 cm) 13.014.000     

56 10.0265.0407 Phẫu thuật cắt u máu nhỏ (đường kính < 10 cm) 13.014.000     

57 12.0191.0407 Cắt u máu, u bạch huyết thành ngực đường kính 5 - 10 cm 13.014.000     

58 10.0200.0408
Phẫu thuật điều trị dò động - tĩnh mạch phổi Chưa bao 

gồm máy cắt nối tự động, ghim khâu máy hoặc stapler
18.641.000     

Chưa bao gồm máy cắt nối tự động, 

ghim khâu máy hoặc stapler

59 10.0272.0408
Phẫu thuật cắt một thùy phổi bệnh lý Chưa bao gồm máy 

cắt nối tự động, ghim khâu máy hoặc stapler
18.641.000     

Chưa bao gồm máy cắt nối tự động, 

ghim khâu máy hoặc stapler
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STT Mã dịch vụ Tên dịch vụ
 Giá KCB 

dịch vụ theo 
TT13/2023 

Ghi chú

60 10.0273.0408
Phẫu thuật cắt một bên phổi bệnh lý Chưa bao gồm máy 

cắt nối tự động, ghim khâu máy hoặc stapler
18.641.000     

Chưa bao gồm máy cắt nối tự động, 

ghim khâu máy hoặc stapler

61 10.0274.0408
Phẫu thuật cắt phổi do ung thư kèm nạo vét hạch Chưa 

bao gồm máy cắt nối tự động, ghim khâu máy hoặc stapler
18.641.000     

Chưa bao gồm máy cắt nối tự động, 

ghim khâu máy hoặc stapler

62 10.0277.0408
Phẫu thuật cắt u nang phế quản Chưa bao gồm máy cắt nối 

tự động, ghim khâu máy hoặc stapler
18.641.000     

Chưa bao gồm máy cắt nối tự động, 

ghim khâu máy hoặc stapler

63 12.0179.0408

Cắt một thuỳ kèm cắt một phân thuỳ điển hình do ung thư 

Chưa bao gồm máy cắt nối tự động, ghim khâu máy hoặc 

stapler 

18.641.000     
Chưa bao gồm máy cắt nối tự động, 

ghim khâu máy hoặc stapler

64 12.0180.0408
Cắt thuỳ phổi phần phổi còn lại Chưa bao gồm máy cắt 

nối tự động, ghim khâu máy hoặc stapler
18.641.000     

Chưa bao gồm máy cắt nối tự động, 

ghim khâu máy hoặc stapler

65 12.0181.0408
Cắt một bên phổi do ung thư Chưa bao gồm máy cắt nối 

tự động, ghim khâu máy hoặc stapler
18.641.000     

Chưa bao gồm máy cắt nối tự động, 

ghim khâu máy hoặc stapler

66 12.0182.0408

Cắt một thuỳ phổi hoặc một phân thuỳ phổi do ung thư 

Chưa bao gồm máy cắt nối tự động, ghim khâu máy hoặc 

stapler

18.641.000     
Chưa bao gồm máy cắt nối tự động, 

ghim khâu máy hoặc stapler

67 12.0183.0408

Cắt 2 thuỳ phổi 2 bên lồng ngực trong một phẫu thuật 

Chưa bao gồm máy cắt nối tự động, ghim khâu máy hoặc 

stapler

18.641.000     
Chưa bao gồm máy cắt nối tự động, 

ghim khâu máy hoặc stapler

68 12.0184.0408

Cắt thuỳ phổi hoặc cắt một bên phổi kèm vét hạch trung 

thất  Chưa bao gồm máy cắt nối tự động, ghim khâu máy 

hoặc stapler

18.641.000     
Chưa bao gồm máy cắt nối tự động, 

ghim khâu máy hoặc stapler
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STT Mã dịch vụ Tên dịch vụ
 Giá KCB 

dịch vụ theo 
TT13/2023 

Ghi chú

69 12.0185.0408

Cắt thuỳ phổi hoặc cắt một bên phổi kèm một mảng thành 

ngực Chưa bao gồm máy cắt nối tự động, ghim khâu máy 

hoặc stapler

18.641.000     
Chưa bao gồm máy cắt nối tự động, 

ghim khâu máy hoặc stapler

70 12.0186.0408
Cắt phổi và màng phổi Chưa bao gồm máy cắt nối tự 

động, ghim khâu máy hoặc stapler
18.641.000     

Chưa bao gồm máy cắt nối tự động, 

ghim khâu máy hoặc stapler

71 12.0187.0408
Cắt phổi không điển hình do ung thư Chưa bao gồm máy 

cắt nối tự động, ghim khâu máy hoặc stapler
18.641.000     

Chưa bao gồm máy cắt nối tự động, 

ghim khâu máy hoặc stapler

72 10.0275.0409 Phẫu thuật cắt u trung thất 20.311.000     

73 12.0188.0409 Cắt u trung thất 20.311.000     

74 12.0189.0409 Cắt u trung thất vừa và nhỏ lệch 1 bên lồng ngực 20.311.000     

75 10.0152.0410 Phẫu thuật dẫn lưu tối thiểu khoang màng phổi 9.256.000       

76 10.0284.0410 Phẫu thuật mở ngực nhỏ tạo dính màng phổi 9.256.000       

77 10.0159.0411
Phẫu thuật khâu vết thương nhu mô phổi Chưa bao gồm 

các loại đinh nẹp vít các loại khung và đai nẹp ngoài.
16.686.000     

Chưa bao gồm các loại đinh nẹp vít, 

các loại khung, thanh nâng ngực và 

đai nẹp ngoài.

78 10.0160.0411
Phẫu thuật lấy dị vật trong phổi – màng phổi Chưa bao 

gồm các loại đinh nẹp vít các loại khung và đai nẹp ngoài.
16.686.000     

Chưa bao gồm các loại đinh nẹp vít, 

các loại khung, thanh nâng ngực và 

đai nẹp ngoài.

79 10.0163.0411
Phẫu thuật điều trị mảng sườn di động Chưa bao gồm các 

loại đinh nẹp vít các loại khung và đai nẹp ngoài.
16.686.000     

Chưa bao gồm các loại đinh nẹp vít, 

các loại khung, thanh nâng ngực và 

đai nẹp ngoài.

80 10.0271.0411

Phẫu thuật cắt một phân thùy phổi cắt phổi không điển 

hình do bệnh lý Chưa bao gồm các loại đinh nẹp vít các 

loại khung và đai nẹp ngoài.

16.686.000     

Chưa bao gồm các loại đinh nẹp vít, 

các loại khung, thanh nâng ngực và 

đai nẹp ngoài.
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STT Mã dịch vụ Tên dịch vụ
 Giá KCB 

dịch vụ theo 
TT13/2023 

Ghi chú

81 10.0281.0411

Phẫu thuật bóc màng phổi điều trị ổ cặn dầy dính màng 

phổi Chưa bao gồm các loại đinh nẹp vít các loại khung 

và đai nẹp ngoài.

16.686.000     

Chưa bao gồm các loại đinh nẹp vít, 

các loại khung, thanh nâng ngực và 

đai nẹp ngoài.

82 10.0283.0411
Phẫu thuật điều trị lỗ dò phế quản Chưa bao gồm các loại 

đinh nẹp vít các loại khung và đai nẹp ngoài.
16.686.000     

Chưa bao gồm các loại đinh nẹp vít, 

các loại khung, thanh nâng ngực và 

đai nẹp ngoài.

83 10.0285.0411
Phẫu thuật cắt xương sườn do u xương sườn Chưa bao 

gồm các loại đinh nẹp vít các loại khung và đai nẹp ngoài.
16.686.000     

Chưa bao gồm các loại đinh nẹp vít, 

các loại khung, thanh nâng ngực và 

đai nẹp ngoài.

84 10.0286.0411
Phẫu thuật cắt xương sườn do viêm xương Chưa bao gồm 

các loại đinh nẹp vít các loại khung và đai nẹp ngoài.
16.686.000     

Chưa bao gồm các loại đinh nẹp vít, 

các loại khung, thanh nâng ngực và 

đai nẹp ngoài.

85 10.0287.0411

Phẫu thuật đánh xẹp ngực điều trị ổ cặn màng phổi Chưa 

bao gồm các loại đinh nẹp vít các loại khung và đai nẹp 

ngoài.

16.686.000     

Chưa bao gồm các loại đinh nẹp vít, 

các loại khung, thanh nâng ngực và 

đai nẹp ngoài.

86 10.0290.0411
Phẫu thuật cắt – khâu kén khí phổi Chưa bao gồm các loại 

đinh nẹp vít các loại khung và đai nẹp ngoài.
16.686.000     

Chưa bao gồm các loại đinh nẹp vít, 

các loại khung, thanh nâng ngực và 

đai nẹp ngoài.

87 10.0291.0411
Phẫu thuật điều trị máu đông màng phổi Chưa bao gồm 

các loại đinh nẹp vít các loại khung và đai nẹp ngoài.
16.686.000     

Chưa bao gồm các loại đinh nẹp vít, 

các loại khung, thanh nâng ngực và 

đai nẹp ngoài.

88 10.0292.0411
Phẫu thuật lấy dị vật phổi – màng phổi Chưa bao gồm các 

loại đinh nẹp vít các loại khung và đai nẹp ngoài.
16.686.000     

Chưa bao gồm các loại đinh nẹp vít, 

các loại khung, thanh nâng ngực và 

đai nẹp ngoài.
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 Giá KCB 

dịch vụ theo 
TT13/2023 

Ghi chú

89 10.0293.0411
Phẫu thuật điều trị bệnh lý mủ màng phổi Chưa bao gồm 

các loại đinh nẹp vít các loại khung và đai nẹp ngoài.
16.686.000     

Chưa bao gồm các loại đinh nẹp vít, 

các loại khung, thanh nâng ngực và 

đai nẹp ngoài.

90 12.0168.0411
Phẫu thuật cắt u sụn phế quản Chưa bao gồm các loại đinh 

nẹp vít các loại khung và đai nẹp ngoài.
16.686.000     

Chưa bao gồm các loại đinh nẹp vít, 

các loại khung, thanh nâng ngực và 

đai nẹp ngoài.

91 12.0178.0411
Cắt u nang phổi hoặc u nang phế quản Chưa bao gồm các 

loại đinh nẹp vít các loại khung và đai nẹp ngoài.
16.686.000     

Chưa bao gồm các loại đinh nẹp vít, 

các loại khung, thanh nâng ngực và 

đai nẹp ngoài.

92 27.0091.0412
Phẫu thuật nội soi cắt u trung thất lớn (> 5 cm) Chưa bao 

gồm: máy cắt nối tự động, ghim khâu máy; hoặc Stapler.
19.982.000     

Chưa bao gồm: máy cắt nối tự động, 

ghim khâu máy; hoặc Stapler.

93 27.0094.0413

Phẫu thuật nội soi cắt một phần thùy phổi, kén - nang phổi 

Chưa bao gồm: máy cắt nối tự động, ghim khâu máy; hoặc 

Stapler.

18.288.000     
Chưa bao gồm: máy cắt nối tự động, 

ghim khâu máy; hoặc Stapler.

94 27.0095.0413
Phẫu thuật nội soi cắt một thùy phổi Chưa bao gồm: máy 

cắt nối tự động, ghim khâu máy; hoặc Stapler.
18.288.000     

Chưa bao gồm: máy cắt nối tự động, 

ghim khâu máy; hoặc Stapler.

95 27.0096.0413

Phẫu thuật nội soi cắt một thùy phổi kèm nạo vét hạch 

Chưa bao gồm: máy cắt nối tự động, ghim khâu máy; hoặc 

Stapler.

18.288.000     
Chưa bao gồm: máy cắt nối tự động, 

ghim khâu máy; hoặc Stapler.

96 27.0096.0413

Phẫu thuật nội soi cắt một thùy phổi kèm nạo vét hạch 

Chưa bao gồm: máy cắt nối tự động, ghim khâu máy; hoặc 

Stapler.

18.288.000     

Chưa bao gồm máy cắt nối tự động, 

ghim khâu máy hoặc stapler, dao siêu 

âm.
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97 27.0097.0413
Phẫu thuật nội soi cắt một phổi Chưa bao gồm: máy cắt 

nối tự động, ghim khâu máy; hoặc Stapler.
18.288.000     

Chưa bao gồm: máy cắt nối tự động, 

ghim khâu máy; hoặc Stapler.

98 27.0098.0413

Phẫu thuật nội soi cắt một phổi kèm nạo vét hạch Chưa 

bao gồm: máy cắt nối tự động, ghim khâu máy; hoặc 

Stapler.

18.288.000     
Chưa bao gồm: máy cắt nối tự động, 

ghim khâu máy; hoặc Stapler.

99 27.0099.0413
Phẫu thuật nội soi cắt - nối phế quản Chưa bao gồm: máy 

cắt nối tự động, ghim khâu máy; hoặc Stapler.
18.288.000     

Chưa bao gồm: máy cắt nối tự động, 

ghim khâu máy; hoặc Stapler.

100 10.0153.0414

Phẫu thuật điều trị vết thương ngực hở đơn thuần Chưa 

bao gồm các loại đinh nẹp vít các loại khung và đai nẹp 

ngoài.

16.799.000     

Chưa bao gồm các loại đinh, nẹp, vít, 

các loại khung, thanh nâng ngực và 

đai nẹp ngoài.

101 10.0154.0414

Phẫu thuật điều trị vết thương ngực hở nặng có chỉ định 

mở ngực cấp cứu Chưa bao gồm các loại đinh nẹp vít các 

loại khung và đai nẹp ngoài.

16.799.000     

Chưa bao gồm các loại đinh, nẹp, vít, 

các loại khung, thanh nâng ngực và 

đai nẹp ngoài.
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